 Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Tô

BÁO CÁO TÓM TẮT

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN ĐĂK TÔ
I. Căn cứ pháp lý 

Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai;

Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Công văn số 1840/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum về việc tổ chức thẩm định và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện;
Công văn số 1164/UBND-KTTH ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Đăk Tô về việc lập danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Tô;

II. Vị trí địa lý

Đăk Tô là một huyện miền núi phía Tây Bắc tỉnh Kon Tum, bao gồm 09 xã, thị trấn (Diên Bình, Pô Kô, Tân Cảnh, Kon Đào, Ngọk Tụ, Đăk Rơ Nga, Đăk Trăm, Văn Lem và thị trấn Đăk Tô), cách thành phố Kon Tum khoảng 42 km, cách cửa khẩu Bờ Y khoảng 39 km.

Tọa độ địa lý từ 14o31’21” đến 14o50’52” độ vĩ Bắc và từ 107o41’51” đến 107o56’08” độ kinh Đông; vị trí địa lý của huyện tiếp giáp với các đơn vị hành chính như sau: 

- Phía Nam giáp huyện Sa Thầy và huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;

- Phía Bắc giáp huyện Tu Mơ Rông và huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum;

- Phía Tây giáp huyện Ngọc Hồi và huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; 

- Phía Đông giáp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

III. Hiện trạng sử dụng đất 

Diện tích tự nhiên của huyện Đăk Tô năm 2022 là 50.870,31 ha, được phân bổ cho các mục đích sau:

3.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp
Diện tích đất nông nghiệp của huyện Đăk Tô là 45.027,52 ha, chiếm 88,51% diện tích tự nhiên, cụ thể:

· Đất trồng lúa có diện tích là 1.277,44 ha, chiếm 2,84% diện tích đất nông nghiệp (đất chuyên trồng lúa nước 1.083,79).
- Đất trồng cây hàng năm khác có diện tích là 11.220,55 ha, chiếm 24,92% diện tích đất nông nghiệp.

- Đất trồng cây lâu năm có diện tích là 16.008,76 ha, chiếm 35,57% diện tích đất nông nghiệp.

· Đất rừng phòng hộ có diện tích là 2.450,30 ha, chiếm 5,44% diện tích đất nông nghiệp.

· Đất rừng sản xuất có diện tích là 13.907,02 ha, chiếm 30,89% diện tích đất nông nghiệp. Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 10.162,69 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản có diện tích là 123,59 ha, chiếm 0,27% diện tích đất nông nghiệp.

· Đất nông nghiệp khác có diện tích là 39,86 ha, chiếm 0,09% diện tích đất nông nghiệp.

3.2. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp

Diện tích đất phi nông nghiệp của huyện Đăk Tô là 5.332,01 ha, chiếm 10,48% diện tích tự nhiên, cụ thể:

· Đất quốc phòng có diện tích là 903,34 ha, chiếm 16,94% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất an ninh có diện tích là 1,54 ha, chiếm 0,03% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất khu công nghiệp có diện tích là 150,00 ha, chiếm 2,81% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất cụm công nghiệp có diện tích là 16,98 ha, chiếm 0,32% diện tích đất phi nông 

· Đất thương mại, dịch vụ có diện tích là 7,46 ha, chiếm 0,14% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có diện tích là 69,33 ha, chiếm 1,30% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản có diện tích là 11,93 ha, chiếm 0,22% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm có diện tích là 23,11 ha, chiếm 0,43% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất phát triển hạ tầng có diện tích là 2.737,68 ha, chiếm 51,34% diện tích đất phi nông nghiệp. Trong đó:

+ Đất giao thông có diện tích 870,92 ha, chiếm 16,33% diện tích đất phi nông nghiệp.

+ Đất thủy lợi có diện tích 324,07 ha, chiếm 6,08% diện tích đất phi nông nghiệp.

+ Đất xây dựng cơ sở văn hoá có diện tích 4,39 ha, chiếm 0,08% diện tích đất phi nông nghiệp.

+ Đất xây dựng cơ sở y tế có diện tích 4,13 ha, chiếm 0,08% diện tích đất phi nông nghiệp.

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo có diện tích 64,14 ha, chiếm 1,20% diện tích đất phi nông nghiệp.

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao có diện tích 17,16 ha, chiếm 0,32% diện tích đất phi nông nghiệp.

+ Đất công trình năng lượng có diện tích 1.351,63 ha, chiếm 25,35% diện tích đất đất phi nông nghiệp.

+ Đất công trình bưu chính viễn thông có diện tích 1,24 ha, chiếm 0,02% diện tích đất phi nông nghiệp.

+ Đất di tích lịch sử văn hoá có diện tích 26,51 ha, chiếm 0,50% diện tích đất phi nông nghiệp.

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải có diện tích 4,65 ha, chiếm 0,09% diện tích đất phi nông nghiệp.

+ Đất cơ sở tôn giáo có diện tích 7,20 ha, chiếm 0,14% diện tích đất phi nông nghiệp.

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng có diện tích 60,59 ha, chiếm 1,14% diện tích đất phi nông nghiệp.

+ Đất chợ có diện tích 1,05 ha, chiếm 0,02% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất sinh hoạt cộng đồng có diện tích là 11,07 ha, chiếm 0,21% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng có diện tích là 2,18 ha, chiếm 0,04% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất ở tại nông thôn có diện tích là 434,40 ha, chiếm 8,15% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất ở tại đô thị có diện tích là 133,71 ha, chiếm 2,51% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất xây dựng trụ sở cơ quan có diện tích là 12,64 ha, chiếm 0,24% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp có diện tích là 4,88 ha, chiếm 0,09% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối có diện tích là 809,65 ha, chiếm 15,18% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất có mặt nước chuyên dùng có diện tích là 0,81 ha, chiếm 0,02% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất phi nông nghiệp khác có diện tích là 1,30 ha, chiếm 0,02% diện tích đất phi nông nghiệp.

3.3. Hiện trạng đất chưa sử dụng

Toàn huyện còn 510,78 ha, chiếm 1,00% tổng diện tích tự nhiên. 

IV. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước. 

Bảng 1: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022
	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích 
(ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), 
giảm (-) 
(ha)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)*100%

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	44.823,27
	45.027,52
	204,25
	100,46

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	1.272,85
	1.277,44
	4,59
	100,36

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	1.079,20
	1.083,79
	4,59
	100,43

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	11.128,63
	11.220,55
	91,92
	100,83

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	15.878,04
	16.008,76
	130,72
	100,82

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	2.450,30
	2.450,30
	 
	100,00

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	13.870,72
	13.907,02
	36,30
	100,26

	 
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	10.162,69
	10.162,69
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	121,80
	123,59
	1,79
	101,47

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	100,93
	39,86
	-61,07
	39,49

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5.542,67
	5.332,01
	-210,66
	96,20

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	951,34
	903,34
	-48,00
	94,95

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	2,34
	1,54
	-0,80
	65,81

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	150,00
	150,00
	 
	100,00

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	33,52
	16,98
	-16,54
	50,66

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	12,93
	7,46
	-5,47
	57,70

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	73,75
	69,33
	-4,42
	94,01

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	58,03
	11,93
	-46,10
	20,56

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	30,72
	23,11
	-7,61
	75,23

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.822,61
	2.737,68
	-84,93
	96,99

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	DGT
	879,36
	870,92
	-8,44
	99,04

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	371,05
	324,07
	-46,98
	87,34

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	DVH
	4,39
	4,39
	 
	100,00

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	4,13
	4,13
	 
	100,00

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	60,79
	64,14
	3,35
	105,51

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	16,96
	17,16
	0,20
	101,18

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	1.382,71
	1.351,63
	-31,08
	97,75

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	1,24
	1,24
	 
	100,00

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất di tích lịch sử - văn hoá
	DDT
	26,51
	26,51
	 
	100,00

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	4,65
	4,65
	 
	100,00

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	9,18
	7,20
	-1,98
	 

	-
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 
	NTD
	60,59
	60,59
	 
	100,00

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ về xã hội
	DXH
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất chợ
	DCH
	1,05
	1,05
	 
	100,00

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	#DIV/0!

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	11,07
	11,07
	 
	100,00

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng
	DKV
	2,18
	2,18
	 
	100,00

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	456,03
	434,40
	-21,63
	95,26

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	140,01
	133,71
	-6,30
	95,50

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	12,44
	12,64
	0,20
	101,61

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	4,88
	4,88
	 
	100,00

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	 
	 
	 
	 

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	778,71
	809,65
	30,94
	103,97

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	0,81
	0,81
	 
	100,00

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	1,30
	1,30
	 
	100,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	504,37
	510,78
	6,41
	101,27


(Nguồn: QĐ số 292/QĐUBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đăk Tô và số liệu thống kê đất đai năm 2022)

a/ Đất nông nghiệp

Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022, đất nông nghiệp có diện tích là  44.823,27 ha; kết quả thực hiện là 45.027,52 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 204,25 ha. Cụ thể qua các loại đất sau:

a.1/ Đất trồng lúa: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 1.272,85 ha; kết quả thực hiện là 1.277,44 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 4,59 ha. 

 a.2/ Đất trồng cây hàng năm khác: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 11.128,63 ha; kết quả thực hiện là 11.220,55 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 91,92 ha. 

a.3/ Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 15.878,04 ha; kết quả thực hiện là 16.008,76 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 130,72 ha. 

a.4/ Đất rừng phòng hộ: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 2.450,30 ha; kết quả thực hiện là 2.450,30 ha, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch được duyệt.

a.5/ Đất rừng sản xuất: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 13.870,72 ha; kết quả thực hiện là 13.907,02 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 36,30 ha. 

a.6/ Đất nuôi trồng thủy sản: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 121,80 ha, kết quả thực hiện là 123,59 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 1,79 ha. 

a.7/ Đất nông nghiệp khác: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 100,93 ha, kết quả thực hiện là 39,86 ha, còn lại 61,07 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. 

b/ Đất phi nông nghiệp

Chỉ tiêu kế được duyệt đất phi nông nghiệp là 5.542,67 ha; kết quả thực hiện là 5.332,01 ha, vẫn còn 210,66 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. Cụ thể qua các loại đất sau:

b.1/ Đất quốc phòng: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 951,34 ha, kết quả thực hiện là 903,34 ha, còn lại 48,00 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. 

b.2/ Đất an ninh: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 2,34 ha; kết quả thực hiện là 1,54 ha, còn lại 0,80 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. 

b.3/ Đất khu công nghiệp: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 150,00 ha; kết quả thực hiện là 150,00 ha, đạt chỉ tiêu so với kế được duyệt.

b.4/ Đất cụm công nghiệp: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 33,52 ha; kết quả thực hiện là 16,98 ha, còn lại 16,54 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

b.5/ Đất thương mại, dịch vụ: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 12,93 ha; kết quả thực hiện là 7,46 ha, còn lại 5,47 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. 

b.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 73,75 ha; kết quả thực hiện là 69,33 ha, còn lại 4,42 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt.

b.7/ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 58,03 ha; kết quả thực hiện là 11,93 ha, còn lại 46,10 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. 

b.8/ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 30,72 ha; kết quả thực hiện là 23,11 ha, còn lại 7,61 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt. 

b.9/ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 2.822,61 ha; kết quả thực hiện là 2.737,68 ha, còn lại 84,93 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

b.10/ Đất sinh hoạt cộng đồng: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 11,07  ha; kết quả thực hiện là 11,07 ha, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch được duyệt.

b.11/ Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 2,18 ha, kết quả thực hiện là 2,18 ha, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch được duyệt.

b.12/ Đất ở tại nông thôn: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 456,03 ha; kết quả thực hiện là 434,40 ha, còn lại 21,63 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt.

b.13/ Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 140,01 ha; kết quả thực hiện là 133,71 ha, còn lại 6,30 ha chưa thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

b.14/ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 12,44 ha; kết quả thực hiện là 12,64 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 0,20 ha.
b.15/ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Chỉ tiêu được duyệt là 4,88 ha, kết quả thực hiện là 4,88 ha, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch được duyệt.
b.16/ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 778,71 ha; kết quả thực hiện là 809,65 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 30,94 ha. 

b.17/ Đất có mặt nước chuyên dùng: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 0,81 ha, kết quả thực hiện là 0,81 ha, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch được duyệt.
b.18/ Đất phi nông nghiệp khác: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 1,30 ha, kết quả thực hiện là 1,30 ha, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch được duyệt.
c/ Đất chưa sử dụng 

Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 504,37 ha, kết quả thực hiện là 510,78 ha; chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt 6,41 ha.
V. Phương án kế hoạch sử dụng đất đến năm 2023 huyện Đăk Tô

Căn cứ mục tiêu phát triển - kinh tế xã hội đến năm 2023, phương án kế hoạch sử dụng đất đến năm 2023 của của huyện Đăk Tô như sau:
Bảng 2: Phương án kế hoạch sử dụng đất đến năm 2023 của huyện Đăk Tô
ơ

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích 
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

	
	
	
	
	Thị trấn Đăk Tô
	Xã Diên Bình
	Xã Đăk Rơ Nga
	Xã Đăk Trăm
	Xã Kon Đào
	Xã Ngọk Tụ
	Xã Pô Kô
	Xã Tân Cảnh
	Xã Văn Lem

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+(6)+ (..)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	I
	Loại đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	44.853,66
	3.151,98
	3.707,22
	10.431,86
	4.586,32
	2.699,06
	4.811,54
	7.335,74
	3.897,48
	4.232,46

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	1.272,75
	128,91
	117,10
	140,47
	228,97
	153,63
	154,63
	85,40
	87,43
	176,21

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	1.079,10
	81,57
	114,80
	138,60
	226,07
	107,42
	121,13
	41,95
	73,93
	173,63

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	11.126,28
	554,17
	478,37
	2.458,15
	1.370,47
	808,49
	1.327,26
	1.916,23
	892,18
	1.320,96

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	15.864,27
	1.845,53
	2.855,58
	1.298,60
	859,71
	1.259,58
	1.568,15
	3.488,83
	2.427,17
	261,12

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	2.450,30
	 
	 
	900,44
	534,42
	 
	322,89
	 
	2,99
	689,56

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	13.906,57
	599,64
	222,67
	5.573,45
	1.589,87
	448,79
	1.428,90
	1.821,59
	439,61
	1.782,05

	 
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	10.162,69
	100,97
	222,67
	5.374,04
	1.399,67
	186,15
	1.157,58
	779,33
	247,94
	694,34

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	121,80
	13,90
	30,86
	16,27
	2,88
	11,73
	9,71
	11,89
	22,00
	2,56

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	111,69
	9,83
	2,64
	44,48
	 
	16,84
	 
	11,80
	26,10
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5.512,56
	782,31
	896,57
	342,42
	362,86
	616,10
	421,02
	738,01
	1.184,20
	169,07

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	951,44
	15,67
	 
	83,23
	0,10
	356,58
	 
	 
	495,86
	 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	2,44
	1,64
	 0,10
	  0,10
	 0,10 
	 0,10 
	  0,10
	 0,10 
	  0,10
	 0,10 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	150,00
	150,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	33,52
	33,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	16,52
	0,95
	1,48
	0,51
	0,14
	5,59
	0,28
	0,39
	6,64
	0,54

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	70,64
	8,58
	4,99
	0,16
	0,95
	4,17
	0,32
	 
	51,27
	0,20

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	11,93
	 
	 
	1,06
	 
	 
	 
	 
	10,87
	 

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	33,78
	4,65
	11,40
	1,35
	0,25
	7,87
	6,94
	 
	1,32
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.840,77
	338,47
	728,59
	88,50
	238,23
	116,46
	253,72
	567,07
	395,94
	113,79

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	DGT
	888,11
	155,93
	108,63
	66,36
	49,28
	52,32
	81,79
	146,50
	124,64
	102,66

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	370,75
	19,49
	53,35
	9,36
	62,49
	27,42
	84,79
	19,88
	87,25
	6,72

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	DVH
	4,39
	3,42
	0,81
	 
	 
	 
	 
	 
	0,16
	 

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	4,13
	2,33
	0,20
	0,22
	0,27
	0,20
	0,19
	0,20
	0,39
	0,13

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	64,19
	26,04
	6,32
	3,51
	3,88
	8,56
	3,88
	2,20
	7,43
	2,37

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	17,06
	6,09
	3,43
	0,50
	1,20
	2,60
	0,94
	0,84
	1,14
	0,32

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	1.388,60
	92,29
	537,71
	3,23
	116,83
	17,54
	77,10
	389,21
	154,15
	0,54

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	1,24
	0,73
	0,03
	0,03
	0,10
	0,03
	 
	0,19
	0,13
	 

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất di tích lịch sử - văn hoá
	DDT
	26,51
	24,83
	0,16
	 
	 
	 
	 
	1,52
	 
	 

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	4,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,65
	 

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	9,18
	3,46
	1,34
	1,20
	0,44
	0,29
	2,02
	 
	0,43
	 

	-
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 
	NTD
	60,59
	2,96
	16,61
	4,09
	3,59
	7,50
	3,01
	6,53
	15,25
	1,05

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ về xã hội
	DXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất chợ
	DCH
	1,37
	0,90
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	0,32
	 

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	11,07
	2,26
	1,70
	0,80
	0,93
	1,48
	2,12
	0,57
	0,95
	0,26

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng
	DKV
	2,18
	2,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	443,07
	 
	94,06
	21,73
	39,23
	66,59
	37,47
	53,40
	111,29
	19,30

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	147,96
	147,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	12,54
	6,37
	1,29
	0,70
	0,90
	1,30
	0,36
	0,24
	0,95
	0,43

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	4,88
	2,67
	0,19
	0,18
	0,97
	 
	0,14
	0,07
	0,66
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	778,61
	67,42
	52,87
	144,20
	81,15
	55,50
	119,52
	116,27
	107,23
	34,45

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	0,81
	 
	 
	 
	 
	0,56
	0,15
	 
	 
	0,10

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	1,30
	0,07
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	1,22
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	504,09
	18,76
	21,68
	33,79
	58,14
	45,85
	56,50
	102,25
	2,60
	164,52


*Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện Đăk Tô đến năm 2023 là 50.870,31 ha, giữ nguyên diện tích so với hiện trạng năm 2022.

a. Đất nông nghiệp

a/ Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 45.027,52 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 44.853,66 ha (chiếm 88,17% tổng diện tích tự nhiên), giảm 173,86 ha so với hiện trạng năm 2022, bao gồm:

a.1/ Đất trồng lúa

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 1.277,44 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 1.272,75 ha, chiếm 2,84% diện tích đất nông nghiệp (trong đó đất chuyên trồng lúa nước 1.079,10 ha), giảm 4,69 ha so với hiện trạng năm 2022 do chuyển sang đất quốc phòng 2,00 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,04 ha; đất phát triển hạ tầng 2,55 ha (đất thủy lợi); đất ở tại nông thôn 0,06 ha; đất ở tại đô thị 0,04 ha. 
a.2/ Đất trồng cây hàng năm khác

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 11.220,55 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 11.126,28 ha, chiếm 24,81% diện tích đất nông nghiệp, giảm 94,27 ha so với hiện trạng năm 2022 do chuyển sang nông nghiệp khác 4,36 ha; đất quốc phòng 40,10 ha; đất cụm công nghiệp 1,85 ha; đất thương mại dịch vụ 2,36 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 3,08 ha; đất phát triển hạ tầng 27,69 ha (đất giao thông 7,99 ha; đất thủy lợi 18,92 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 0,05 ha; đất năng lượng 0,73 ha); đất ở tại nông thôn 5,23 ha; đất ở tại đô thị 9,60 ha. 
a.3/ Đất trồng cây lâu năm

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 16.008,76 ha. 

- Kế hoạch năm 2023 là 15.864,27 ha, chiếm 35,37% diện tích đất nông nghiệp; giảm 144,49 ha so với hiện trạng năm 2022 do chuyển sang đất nông nghiệp khác 63,32 ha; đất quốc phòng 3,00 ha; đất cụm công nghiệp 14,16 ha; đất thương mại, dịch vụ 4,97 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,31 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 7,32 ha; đất phát triển hạ tầng 39,55 ha (đất giao thông 11,93 ha; đất thủy lợi 15,57 ha; đất năng lượng 10,51 ha; đất cơ sở tôn giáo 1,22 ha; đất chợ 0,32 ha); đất ở tại nông thôn 5,75 ha; đất ở tại đô thị 5,11 ha. 
a.4/ Đất rừng phòng hộ

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 2.450,30 ha. 

- Kế hoạch năm 2023 là 2.450,30 ha, chiếm 5,46% diện tích đất nông nghiệp, giữ nguyên diện tích so với hiện trạng năm 2022.

a.5/ Đất rừng sản xuất

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 13.907,02 ha. 

- Kế hoạch năm 2023 là 13.906,57 ha, chiếm 31,00% diện tích đất nông nghiệp, giảm 0,45 ha so với hiện trạng năm 2022 do chuyển sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,05 ha.
a.6/ Đất nuôi trồng thủy sản

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 123,59 ha. 

- Kế hoạch năm 2023 là 121,80 ha, chiếm 0,27% diện tích đất nông nghiệp, giảm 1,79 ha so với hiện trạng năm 2022 do chuyển sang đất nông nghiệp khác 1,50 ha; đất phát triển hạ tầng 0,29 ha (đất thủy lợi 0,20 ha; đất năng lượng 0,09 ha). 
a.7/ Đất nông nghiệp khác

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 39,86 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 111,69 ha, chiếm 0,25% diện tích đất nông nghiệp, tăng 71,83 ha so với hiện trạng năm 2022 do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 4,36 ha; đất trồng cây lâu năm 63,32 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,50 ha; đất phát triển hạ tầng 0,54 ha (đất giao thông); đất chưa sử dụng 2,11 ha. 
b. Đất phi nông nghiệp
- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 5.332,01 ha.

- Kế hoạch năm 2023 diện tích đất phi nông nghiệp là 5.512,56 ha, chiếm 10,84% diện tích tự nhiên, tăng 180,55 ha so với hiện trạng năm 2022. Bao gồm:

b.1/ Đất quốc phòng

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 903,34 ha.  

- Kế hoạch năm 2023 là 951,44 ha, chiếm 17,26% đất phi nông nghiệp, tăng 48,10 ha so với hiện trạng năm 2022 do lấy từ đất trồng lúa 2,00 ha; đất trồng cây hàng năm khác 40,10 ha; đất trồng cây lâu năm 3,00 ha; đất phát triển hạ tầng 0,50 ha (đất giao thông); đất ở tại nông thôn 0,40 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,10 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 2,00 ha. 
b.2/ Đất an ninh

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 1,54 ha. 

- Kế hoạch năm 2022 là 2,44 ha, chiếm 0,04% đất phi nông nghiệp, tăng 0,90 diện tích so với hiện trạng năm 2022 diện tích tăng do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác và đất trồng cây lâu năm.

b.3/ Đất khu công nghiệp 


- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 150,00 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 150,00 ha, chiếm 2,72% đất phi nông nghiệp, giữ nguyên diện tích so với hiện trạng năm 2022. 

b.4/ Đất cụm công nghiệp 


- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 16,98 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 33,52 ha, chiếm 0,61% đất phi nông nghiệp, tăng 16,54 ha so với hiện trạng năm 2022 do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 1,85 ha; đất trồng cây lâu năm 14,16 ha; đất phát triển hạ tầng 0,53 ha (đất giao thông).
b.5/ Đất thương mại, dịch vụ

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 7,46 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 16,52 ha; chiếm 0,30% diện tích đất phi nông nghiệp; tăng 9,06 ha so với hiện trạng năm 2022 do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 2,36 ha; đất trồng cây lâu năm 4,97 ha; đất ở tại nông thôn 1,73 ha. 
b.6/ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 69,33 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 70,64 ha; chiếm 1,28% diện tích đất phi nông nghiệp; tăng 1,31 ha so với hiện trạng năm 2022 do lấy từ đất đất trồng cây lâu năm. 
b.7/ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản:
- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 11,93 ha. 

- Kế hoạch năm 2023 là 11,93 ha, chiếm 0,22% diện tích đất phi nông nghiệp, giữ nguyên diện tích so với hiện trạng năm 2022.

b.8/ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm:

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 23,11 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 33,78 ha, chiếm 0,61% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 10,67 ha so với hiện trạng năm 2022 do lấy từ đất trồng lúa 0,04 ha; đất trồng cây hàng năm khác 3,08 ha; trồng cây lâu năm 7,32 ha; đất rừng sản xuất 0,05 ha; đất phát triển hạ tầng 0,11 ha (đất giao thông 0,06 ha; đất thuỷ lợi 0,05 ha); đất chưa sử dụng 0,07 ha. 

b.9/ Đất phát triển hạ tầng

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 2.737,68 ha;

- Kế hoạch năm 2023 là 2.840,77 ha, chiếm 51,53% đất phi nông nghiệp, tăng 103,09 ha so với hiện trạng năm 2022. 

Cụ thể qua các loại đất sau:

* Đất giao thông:

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 870,92 ha;

- Kế hoạch năm 2023 là 888,11 ha, tăng 17,19 ha so với hiện trạng năm 2022. 

+ Thực giảm giảm 3,39 ha do chuyển sang đất nông nghiệp khác 0,54 ha; đất quốc phòng 0,50 ha; đất cụm công nghiệp 0,53 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,06 ha; đất thủy lợi 1,64 ha; đất năng lượng 0,07 ha; đất cơ sở tôn giáo 0,05 ha.

+ Thực tăng 20,58 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 7,99 ha; đất trồng cây lâu năm 11,93 ha; đất ở tại nông thôn 0,20 ha; đất ở tại đô thị 0,36 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,10 ha. 

* Đất thủy lợi:

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 324,07 ha;

- Kế hoạch năm 2023 là 370,75 ha, tăng 46,68 ha so với hiện trạng năm 2022. 

+ Thực giảm 0,05 ha do chuyển sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.
+ Thực tăng 46,73 ha do lấy từ đất trồng lúa 2,55 ha; đất trồng cây hàng năm khác 18,92 ha; đất trồng cây lâu năm 15,57 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,20 ha; đất giao thông 1,64 ha; đất cơ sở thể dục - thể thao 0,10 ha; đất ở tại nông thôn 0,04 ha; đất ở tại đô thị 0,10 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 7,19 ha; đất chưa sử dụng 0,42 ha. 

* Đất xây dựng cơ sở văn hoá: 

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 4,39 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 4,39 ha, giữ nguyên diện tích so với năm 2022. 

* Đất xây dựng cơ sở y tế: 

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 4,13 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 4,13 ha, giữ nguyên diện tích so với năm 2022.
* Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: 

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 64,14 ha. 

- Kế hoạch năm 2023 là 64,19 ha, tăng 0,05 ha so với hiện trạng năm 2022 do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác.

* Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao: 

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 17,16 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 17,06 ha, giảm 0,10 ha so với hiện trạng năm 2022 do chuyển sang đất thủy lợi. 

* Đất năng lượng:

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 1.351,63 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 1.388,60 ha, tăng 36,97 ha so với hiện trạng năm 2022 do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,73 ha; đất trồng cây lâu năm 10,51 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,09 ha; đất giao thông 0,07 ha; đất ở tại đô thị 0,01 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 21,75 ha; đất chưa sử dụng 3,81 ha. 
* Đất bưu chính viễn thông

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 1,24 ha;

- Kế hoạch năm 2023 là 1,24 ha, giữ nguyên diện tích so với hiện trạng năm 2022. 

* Đất di tích lịch sử văn hóa
- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 26,51 ha;

- Kế hoạch năm 2023 là 26,51 ha, giữ nguyên diện tích so với hiện trạng năm 2022. 

* Đất bãi thải, xử lý chất thải
- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 4,65 ha;

- Kế hoạch năm 2023 là 4,65 ha, giữ nguyên diện tích so với hiện trạng năm 2022. 

* Đất cơ sở tôn giáo
- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 7,20 ha;

- Kế hoạch năm 2023 là 9,18 ha, tăng 1,98 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 1,22 ha; đất giao thông 0,05 ha; đất ở tại đô thị 0,71 ha. 

* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 


- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 60,59 ha;

- Kế hoạch năm 2023 là 60,59 ha, giữ nguyên diện tích so với năm 2022.

* Đất chợ:


- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 1,05 ha;

- Kế hoạch năm 2023 là 1,37 ha, tăng 0,32 ha so với hiện trạng năm 2022 do lấy từ đất trồng cây lâu năm. 
b.10. Đất sinh hoạt cộng đồng
- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 11,07 ha.


- Kế hoạch năm 2023 là 11,07 ha, chiếm 0,20% đất phi nông nghiệp, giữ nguyên diện tích so với năm 2022.

b.11. Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng
- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 2,18 ha.


- Kế hoạch năm 2023 là 2,18 ha, chiếm 0,04% đất phi nông nghiệp, giữ nguyên diện tích so với năm 2022.

b.12. Đất ở tại nông thôn
- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 434,40 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 443,07 ha, chiếm 8,04% đất phi nông nghiệp, tăng 8,67 ha so với hiện trạng năm 2022. Trong đó:

+ Thực giảm 2,37 ha do chuyển sang đất quốc phòng 0,40 ha; đất thương mại dịch vụ 1,73 ha; đất phát triển hạ tầng 0,24 ha (đất giao thông 0,02 ha; đất thủy lợi 0,04 ha). 
+ Thực tăng 11,04 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,06 ha; đất trồng cây hàng năm khác 5,23 ha; đất trồng cây lâu năm 5,75 ha. 
b.13. Đất ở tại đô thị

- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 133,71 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 147,96 ha; chiếm 2,68% đất phi nông nghiệp, tăng 14,25 ha so với hiện trạng năm 2022. Trong đó:

+  Thực giảm 1,18 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng (đất giao thông 0,36 ha; đất thủy lợi 0,10 ha; đất năng lượng 0,01 ha; đất cơ sở tôn giáo 0,71 ha). 

+ Thực tăng 15,43 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,04 ha; đất trồng cây hàng năm khác 9,60 ha; đất trồng cây lâu năm 5,11 ha; đất chưa sử dụng 0,28 ha.

b.14. Đất xây dựng trụ sở cơ quan
- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 12,64 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 12,54 ha; chiếm 0,22% đất phi nông nghiệp, giảm 0,10 ha so với năm 2022 do chuyển sang đất quốc phòng.

b.15. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 4,88 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 4,88 ha; chiếm 0,09% đất phi nông nghiệp, giữ nguyên diện tích so với năm 2022.

b.16. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 809,65 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 778,61 ha, chiếm 14,12% đất phi nông nghiệp, giảm 31,04 ha so với hiện trạng năm 2022 do chuyển sang đất quốc phòng 2,00 ha; đất phát triển hạ tầng 29,04 ha (đất giao thông 0,10  ha; đất thủy lợi 7,19 ha; đất năng lượng 21,75 ha). 
b.17. Đất có mặt nước chuyên dùng
- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 0,81 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 0,81 ha, chiếm 0,01% đất phi nông nghiệp, giữ nguyên diện tích so với hiện trạng năm 2022.

b.18. Đất phi nông nghiệp khác
- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 1,30 ha.

- Kế hoạch năm 2023 là 1,30 ha, chiếm 0,02% đất phi nông nghiệp, giữ nguyên diện tích so với hiện trạng năm 2022.

c. Đất chưa sử dụng
- Diện tích hiện trạng năm 2022 là 510,78 ha. 

- Kế hoạch năm 2023 là 504,09 ha, chiếm 0,99% diện tích tự nhiên, giảm 6,69 ha so với hiện trạng năm 2022 do chuyển sang đất nông nghiệp khác 2,11 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,07 ha; đất phát triển hạ tầng 4,23 ha (đất thuỷ lợi 0,42 ha; đất năng lượng 3,81 ha); đất ở tại đô thị 0,28 ha.

VI. Danh mục các công trình, dự án thực hiện đến năm 2023.
(Xem chi tiết tại Phụ biểu 01/CH đính kèm)
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